
 UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP 

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /CV-HĐ
V/v tuyên truyền, phổ biến các luật,                    
nghị quyết được Quốc hội khóa XV                  

thông qua tại Kỳ họp thứ 10

     Hà Nội, ngày      tháng    năm 2026

 Kính gửi:  
- Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức 
chính trị - xã hội;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị của Thành phố; 
- Toà án nhân dân Thành phố; 
- Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố; 
- Thi hành án dân sự Thành phố;
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1;
- Đảng uỷ các trường Đại học, Cao đẳng Thành phố;
- Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố;
- Hội Luật gia Thành phố; 
- Đoàn Luật sư Thành phố;
- Các cơ quan Báo, Đài của Thành phố;
- UBND các xã, phường.

Nhằm tiếp tục nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong cán bộ và 
Nhân dân, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân, tạo điều kiện 
cho đối tượng chịu tác động trực tiếp, người dân, doanh nghiệp tiếp cận kịp thời, 
thuận tiện; thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Văn bản số 
8486/HĐPH-PB&TG ngày 23/12/2025 của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung 
ương về việc truyền thông, phổ biến các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV 
thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố đề nghị Ban 
Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố 
và các tổ chức chính trị - xã hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố, các 
sở, ban, ngành, đơn vị Thành phố, UBND các xã, phường triển khai thực hiện một 
số nội dung sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV 
thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (có Danh sách kèm theo)
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a) Tổ chức phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông 
qua tại Kỳ họp thứ 10 bằng những hình thức phù hợp; chỉ đạo, hướng dẫn, xác định 
nội dung, hình thức phổ biến văn bản luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa 
bàn; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để triển khai thực hiện.

b) Các sở, ngành, đơn vị quản lý nhà nước thuộc ngành dọc có cơ quan chủ 
quản Trung ương chủ trì triển khai các luật, nghị quyết được thông qua: Văn phòng 
Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố, Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Tài 
chính, Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào 
tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi 
trường, Sở Tư pháp, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Văn phòng UBND Thành phố, Thanh 
tra Thành phố, Cục Thuế Thành phố, Thống kê thành phố Hà Nội, Ngân hàng Nhà 
nước chi nhánh Khu vực 1, Tòa án nhân dân Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân 
Thành phố, Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội:

- Đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung văn bản luật thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước thuộc ngành, đơn vị mình chủ trì triển khai thực hiện trên Cổng/Trang Thông 
tin điện tử của cơ quan, đơn vị và các hình thức thích hợp khác.

- Tổ chức quán triệt, tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về nội dung và tinh thần 
của văn bản luật cho cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo viên pháp luật thuộc lĩnh 
vực ngành, đơn vị mình trực tiếp triển khai thi hành văn bản luật bằng các hình thức 
phù hợp nhằm sớm đưa các văn bản luật vào cuộc sống.

- Tổ chức tuyên truyền bằng hình thức phù hợp (xây dựng tài liệu tuyên truyền: 
biên soạn tài liệu, tài liệu điện tử; tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp, trực tuyến; 
tổ chức thi tìm hiểu pháp luật; giải đáp pháp luật qua thư điện tử; ứng dụng AI để tra 
cứu thông tin, hỏi đáp pháp luật; thông tin, phổ biến luật qua mạng xã hội...); đẩy 
mạnh tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác, sử 
dụng khi có nhu cầu.

- Hướng dẫn, giải thích, cung cấp đầy đủ quy định của văn bản luật liên quan 
trực tiếp đến vụ việc đang giải quyết hoặc hướng dẫn tìm kiếm, tra cứu trên Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, Cổng Pháp luật quốc gia khi công dân có yêu 
cầu trong quá trình xem xét, giải quyết vụ việc của công dân; chủ động nắm bắt, theo 
dõi, tháo gỡ các vấn đề dư luận xã hội quan tâm trong quá trình tổ chức triển khai 
thi hành pháp luật.

- Căn cứ điều kiện, tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị, các sở, 
ngành, đơn vị quản lý nhà nước thuộc ngành, đơn vị mình chủ trì triển khai thực hiện 
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chủ động phối hợp với các cơ quan báo, đài ở Trung ương, địa phương, cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan tổ chức truyền thông chính sách trong dự thảo văn bản 
bằng hình thức phù hợp theo yêu cầu tại Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 
31/7/2025 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền 
thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật giai đoạn 2025-2027” trên địa bàn thành phố Hà Nội khi thực hiện 
mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 01/7/2025. 

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Sở Văn hóa và Thể thao 

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, truyền hình, báo chí của Thành phố 
và mạng lưới truyền thanh cơ sở tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến phổ 
biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 theo 
hướng dẫn tại Công văn này.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các 
tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia Thành phố, Đoàn Luật sư Thành phố, 
Đảng ủy các trường Đại học, Cao đẳng Thành phố 

Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, phổ biến, giới thiệu nội dung các luật, 
nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 đến hội viên, thành 
viên của tổ chức mình, cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình và tham gia 
tuyên truyền, phổ biến pháp luật phục vụ Nhân dân; tích cực vận động hội viên, 
đoàn viên và Nhân dân tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật; 
tham gia giám sát việc thực hiện các văn bản luật, nghị quyết mới được Quốc hội 
thông qua.

4. Đề nghị Toà án nhân dân Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân Thành 
phố, Thi hành án dân sự Thành phố

Có văn bản hướng dẫn, tổ chức quán triệt, phổ biến, giới thiệu nội dung, tinh 
thần của các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 
đến cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành.

5. Các cơ quan Báo, Đài của Thành phố

Tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin bài, mở chuyên trang, chuyên mục, 
tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, thường xuyên nội dung các luật, nghị quyết mới 
được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 trên truyền hình, truyền thanh, 
trên báo giấy, báo điện tử, mạng xã hội,... và các hình thức phù hợp khác để người 
dân biết và thực hiện.
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6. UBND các xã, phường

Căn cứ hướng dẫn tại Công văn này triển khai tuyên truyền, phổ biến các luật, 
nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10; tổ chức tuyên 
truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân thuộc phạm 
vi quản lý bằng hình thức phù hợp; phát huy vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên 
pháp luật, những người có uy tín trong cộng đồng dân cư (tổ trưởng tổ dân phố, 
trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng...) tham gia phổ biến, vận động, thuyết 
phục Nhân dân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan; thường 
xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đảm bảo hiệu quả, thực chất.

Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 
phương kịp thời triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả lồng ghép trong báo 
cáo công tác tư pháp, công tác PBGDPL 6 tháng, năm và gửi về Sở Tư pháp - Cơ 
quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố để tổng hợp, tham mưu, 
báo cáo Bộ Tư pháp và UBND Thành phố.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Tư pháp 
- Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố (qua Phòng Phổ 
biến, giáo dục pháp luật, email: ppbgdpl_sotp@hanoi.gov.vn) để phối hợp tháo gỡ 
kịp thời./.

Nơi nhận:                    
- Như trên;
-  Bộ Tư pháp (để b/c);
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố (để b/c);
- Đ/c Nguyễn Xuân Lưu - PCT UBND TP, 
Chủ tịch Hội đồng PBGDPL TP;
- Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL TP;
- VPUBTP: CVP, PCVP B.V.Thắng;                        
Các Phòng: NC, TH;
- Lưu: VT, NC.

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 
Nguyễn Xuân Lưu



DANH MỤC 
các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10

(Ban hành Kèm theo Công văn số          /CV-HĐ ngày    tháng 01 năm 2026 của 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội)

I. DANH SÁCH 51 LUẬT
1. Luật Tương trợ tư pháp về dân sự;
2. Luật Giám định tư pháp (sửa đổi);
3. Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi);
4. Luật Dẫn độ;
5. Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù;

6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;

7. Luật An ninh mạng;
8. Luật phòng, chống ma túy (sửa đổi);
9. Luật sửa đổi, bổ sung 10 luật liên quan đến an ninh trật tự;
10. Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú;

11. Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi);
12. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi);
13. Luật Tình trạng khẩn cấp;
14. Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi);
15. Luật Quy hoạch (sửa đổi);
16. Luật Quản lý thuế (sửa đổi);
17. Luật Tiết kiệm, chống lãng phí;

18. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công;

19. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, 

an ninh và động viên công nghiệp;
20. Luật Đầu tư (sửa đổi);
21. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá;

22. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê;

23. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;
24. Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi);
25. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng;
26. Luật Dân số;
27. Luật Phòng bệnh;
28. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục;
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29. Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi);
30. Luật Giáo dục Đại học (sửa đổi);
31. Luật Công nghệ cao (sửa đổi);
32. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;

33. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi);
34. Luật Xây dựng (sửa đổi);
35. Luật Chuyển đổi số;
36. Luật Trí tuệ nhân tạo;
37. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ;
38. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ;
39. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản;
40. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp 

và môi trường;

41. Luật Viên chức (sửa đổi);
42. Luật Thương mại điện tử;
43. Luật Báo chí (sửa đổi);
44. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế;
45. Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi);
46. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, 

Luật Tố cáo;

47. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng;
48. Luật Toà án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế;
49. Luật Phục hồi, phá sản;
50. Luật Tương trợ tư pháp về hình sự;
51. Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi).
II. DANH SÁCH 07 NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1.Nghị quyết số 248/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về một số 

cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và 

đào tạo;

2.Nghị quyết số 250/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về một số 

cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế;
3.Nghị quyết số 253/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về cơ chế, 

chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030;

4. Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 quy định một số cơ 

chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;
5.Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về thí 
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điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng 

trên địa bàn Thủ đô;
6.Nghị quyết số 262/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội phê duyệt 

chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số 

và phát triển giai đoạn 2026-2035;

7. Nghị quyết mở rộng phạm vi áp dụng Nghị quyết 170/2024/QH15 ngày 

30/11/2024 cho các dự án, đất đai có tình huống pháp lý tương tự trên phạm vi cả 

nước (theo Mục 14. Nghị quyết số 265/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội)./.



UỶ BAN NHÂN DÂN                              
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ TƯ PHÁP

Số:           /TTr-STP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày     tháng 01 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Công văn tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết         

được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10

Kính gửi: Đ/c Nguyễn Xuân Lưu - Phó Chủ tịch UBND Thành phố,
Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội

Nhằm tiếp tục nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong cán bộ 
và Nhân dân, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân, tạo điều 
kiện cho đối tượng chịu tác động trực tiếp, người dân, doanh nghiệp tiếp cận kịp 
thời, thuận tiện; Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Văn bản 
số 8486/HĐPH-PB&TG ngày 23/12/2025 của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung 
ương về việc truyền thông, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV 
thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối 
hợp PBGDPL Thành phố dự thảo trình Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL 
Thành phố Công văn tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được Quốc hội 
khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (có gửi kèm dự thảo Công văn).

Kính trình đồng chí xem xét, ban hành.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu VT, PBGDPL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Thanh Hương
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QUỐC HỘI 

 

Nghị quyết số: 248/2025/QH15 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NGHỊ QUYẾT 

Về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện 
đột phá phát triển giáo dục và đào tạo 

 

QUỐC HỘI 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa 

đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 203/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung 

một số điều theo Luật số 65/2020/QH14 và Luật số 62/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 đã 
được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 87/2025/QH15; 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Nghị quyết này quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để 

thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. 

2. Nghị quyết này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân, các tổ chức và cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục  

1. Cơ chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý nhân lực ngành giáo dục được quy 

định như sau: 
a) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền tuyển dụng, tiếp nhận 

đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân viên trong cơ sở giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt và trường 

trung học nghề công lập (sau đây gọi là cơ sở giáo dục công lập) trên địa bàn tỉnh; 

thực hiện thẩm quyền điều động, thuyên chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, thay đổi vị trí 
việc làm đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân viên trong cơ sở 

giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý và đối với cơ sở giáo dục công lập liên 

quan đến phạm vi từ 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên trên địa bàn tỉnh; 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền điều động, thuyên 

chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay đổi vị trí việc làm đối với nhà giáo, 
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cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân viên trong cơ sở giáo dục công lập thuộc 

thẩm quyền quản lý; 

c) Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học được tự chủ xác định vị trí 
việc làm, tuyển dụng, ký hợp đồng lao động đối với chuyên gia, nhà khoa học có 

trình độ tiến sĩ là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo 

quy chế nội bộ của đơn vị; quyết định, tự chịu trách nhiệm trong việc tuyển dụng, 

xác nhận đối tượng miễn giấy phép lao động cho chuyên gia, nhà khoa học người 

nước ngoài trong thời hạn không quá 03 năm để thực hiện công tác giảng dạy, 

nghiên cứu khoa học. 

2. Chính sách đặc thù, vượt trội về đãi ngộ đối với nhân lực trong ngành giáo 

dục được quy định như sau: 
a) Phụ cấp ưu đãi nghề được thực hiện theo lộ trình do Chính phủ quy định 

đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập với mức tối thiểu 

70% đối với giáo viên, tối thiểu 30% đối với nhân viên và 100% đối với giáo viên 

công tác tại khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 

b) Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học được tự chủ quyết định mức 

thu nhập tăng thêm cho nhà giáo, viên chức và người lao động từ nguồn thu hợp 

pháp ngoài ngân sách nhà nước cấp được để lại theo quy định của pháp luật, phù 

hợp với quy chế chi tiêu nội bộ và kết quả hoạt động của đơn vị. 
Điều 3. Phát triển chương trình giáo dục 

1. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định một bộ sách giáo khoa giáo 

dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc, thực hiện từ năm học 2026 - 2027; 

đến năm 2030 hoàn thành việc cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh; ưu 
tiên khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 
Nhà nước bảo đảm nguồn lực để miễn học phí và giáo trình môn học Giáo 

dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học theo 

lộ trình do Chính phủ quy định, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước, 
pháp luật có liên quan.  

2. Cơ sở giáo dục được hợp tác với tổ chức khoa học và công nghệ, viện 

nghiên cứu, doanh nghiệp và các tổ chức khác để thực hiện chương trình giáo dục 

hoặc chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thị trường lao động, nghiên cứu khoa 

học và đổi mới sáng tạo.  

Điều 4. Chuyển đổi số và hợp tác quốc tế 

1. Nhà nước ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và 

đào tạo, hạ tầng số và nền tảng dùng chung. Đến năm 2030, các cơ sở giáo dục đại 

học hoàn thành hạ tầng số, nền tảng số đồng bộ, kết nối liên thông. Khuyến khích 

doanh nghiệp đầu tư, phát triển các sản phẩm, dịch vụ giáo dục số theo phương 
thức đối tác công tư.  

2. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, tổ chức khoa học và công 
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nghệ được chủ động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và thông báo cho cơ quan 
quản lý trực tiếp trước khi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế đối với các lĩnh vực 

toán và thống kê, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, 
khoa học tự nhiên, khoa học sự sống, khoa học môi trường, môi trường và bảo vệ 
môi trường, kinh tế học, kinh doanh và quản lý, sản xuất và chế biến, kiến trúc và 
xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y, sức khỏe, khoa học giáo dục và đào 
tạo giáo viên, dịch vụ vận tải và các hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc chủ đề phục 
vụ giải quyết các nhiệm vụ cấp bách theo yêu cầu, chỉ đạo, đặt hàng của Đảng, 
Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành. 

Trường hợp hội nghị, hội thảo quốc tế có thành viên tham dự là Bộ trưởng 

hoặc tương đương trở lên của các nước, các vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế; hội 

nghị, hội thảo quốc tế có chủ đề, nội dung liên quan đến các vấn đề về biên giới, 

lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, quốc phòng, an ninh, dân tộc, tôn giáo, quyền con 

người hoặc thuộc phạm vi bí mật nhà nước thực hiện theo quy định của Thủ tướng 

Chính phủ và pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 

3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập phân hiệu hoặc 

cơ sở giáo dục đại học công lập của Việt Nam tại nước ngoài theo Đề án được cơ 
quan quản lý trực tiếp đồng ý, phù hợp với pháp luật của nước sở tại. Việc tổ chức 

đào tạo, cấp văn bằng hoặc đồng cấp văn bằng thực hiện theo nội dung Đề án và 

quy định của nước sở tại. 

Điều 5. Hỗ trợ người học và đào tạo nhân lực trình độ cao  

1. Người học được tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng chính sách 

xã hội để trang trải chi phí học tập, sinh hoạt theo quy định của pháp luật.  
Chính phủ xem xét, trình cấp có thẩm quyền ưu tiên cơ chế bổ sung nguồn 

vốn cho Ngân hàng chính sách xã hội để thực hiện chính sách tín dụng cho người 

học tại Ngân hàng chính sách xã hội theo quy định của pháp luật. 

2. Chính phủ quy định về chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ 
toàn thời gian. Nghiên cứu sinh tham gia chương trình trọng điểm theo đặt hàng, 

giao nhiệm vụ của Nhà nước gắn với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ ưu tiên 
của quốc gia được cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí sinh hoạt. 

3. Chính sách hỗ trợ đối với giáo dục, đào tạo các ngành, nghề đặc thù thuộc 

lĩnh vực nghệ thuật, thể thao thành tích cao được quy định như sau: 
a) Phát hiện, tuyển chọn, ươm tạo tài năng từ sớm theo lộ trình liên thông 

giữa các cấp học và trình độ đào tạo; gắn đào tạo với thành tích, nhu cầu phát triển 

quốc gia và hội nhập quốc tế; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho nghệ 

thuật truyền thống; 

b) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện cơ chế giao nhiệm vụ, đặt 

hàng đào tạo dài hạn đối với cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo trong nước có đào tạo 

ngành, nghề đặc thù thuộc lĩnh vực nghệ thuật, thể thao thành tích cao; cho phép 

tính đủ chi phí đặc thù vào đơn giá đặt hàng theo quy định; 

c) Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học có đào tạo ngành, nghề đặc 
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thù thuộc lĩnh vực nghệ thuật, thể thao thành tích cao được ký hợp đồng thực hiện 

nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ với nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên; kinh 

phí chi trả theo hợp đồng, phụ cấp ưu đãi nghề và các khoản chi nhiệm vụ theo quy 

định được bảo đảm từ ngân sách nhà nước, các nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở 

đào tạo; người ký hợp đồng được tham gia bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 6. Ưu đãi đầu tư cho giáo dục và đào tạo 

1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định bổ sung các dự án đầu tư trung 

hạn trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo và bổ sung kế hoạch sử dụng đất đã được 

phê duyệt mà không phải chờ đến kỳ điều chỉnh tiếp theo. Trình tự, thủ tục chuyển 

mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất đối với các dự án này được thực hiện 

theo thủ tục rút gọn do Chính phủ quy định. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ưu tiên bố trí đủ quỹ đất cho cơ 
sở giáo dục và đào tạo trong quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; ưu 
tiên bố trí quỹ đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước được giao quản lý, trụ sở công 

dôi dư để thu hút các dự án đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; cho phép tổ 

chức, cá nhân thuê trụ sở công dôi dư và công trình thuộc sở hữu nhà nước để hoạt 

động giáo dục và đào tạo. 

3. Cho phép sử dụng đất ở, đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp 

không phải là công trình giáo dục và đào tạo, đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp sang sử dụng vào mục đích giáo dục và đào tạo không phải căn cứ vào quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

4. Nhà nước bảo đảm chi đủ tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước cho 

giáo dục và đào tạo; bố trí ngân sách từ nguồn tăng thu cho phát triển giáo dục và 
đào tạo, ưu tiên đối với khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

Điều 7. Xử lý nội dung chuyển tiếp khi kết thúc hoạt động của hội đồng 
trường các cơ sở giáo dục công lập 

1. Trong thời hạn không quá 06 tháng kể từ khi hội đồng trường kết thúc 

hoạt động, cơ quan quản lý trực tiếp nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, 

cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công 

lập (sau đây gọi là cơ sở giáo dục) quyết định nhiệm vụ quản lý điều hành do hội 

đồng trường đảm nhiệm liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự; căn cứ tiêu chuẩn, 

điều kiện đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo quy định để quyết định nhân sự người đứng đầu. 

2. Cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở giáo dục quyết định số lượng cấp phó của 

người đứng đầu trong giai đoạn sắp xếp nhân sự; cho phép số lượng cấp phó nhiều 

hơn số lượng tối đa theo quy định của pháp luật trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 

kết thúc hoạt động của hội đồng trường và xây dựng phương án giảm dần để thực 

hiện theo quy định của pháp luật. 
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Điều 8. Tổ chức thực hiện 

1. Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết này; hằng năm báo cáo Quốc 

hội về kết quả thực hiện Nghị quyết này trong Báo cáo về hoạt động giáo dục và 

việc thực hiện ngân sách giáo dục. 

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm trước Chính 

phủ; chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng kết, 

đánh giá việc thực hiện Nghị quyết này. 

3. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban 

của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, 

Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị 
quyết này. 

Điều 9. Điều khoản thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 

2. Trường hợp có quy định khác nhau về cùng một vấn đề giữa Nghị quyết 

này với luật, nghị quyết khác của Quốc hội thì áp dụng quy định của Nghị quyết 

này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. 

3. Trường hợp văn bản của Quốc hội ban hành sau Nghị quyết này có quy 

định cơ chế, chính sách ưu đãi hoặc thuận lợi hơn quy định của Nghị quyết này thì 

áp dụng cơ chế, chính sách đó. 
_________________________________________________________________ 

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 

XV, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2025. 

  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

                  

 

(Đã ký) 

 

 

               Trần Thanh Mẫn 
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auis xar

Nehi quytit s6: 265 12025lQHl s

CQNG HOA XA HgT CHU NGHIA VIET NAM
DQc lap - Tu do - H4nh phric

NGHI QUYET
K hqp thf'10, Qu6c h6i kh6a XV

QUOC HQI

Cdn cu Hidn phdp nudc C\ng hda xd h6i chil ngh\a Vi€t Nam dd duqc
, -:. , :

sua d6i, bo sung mQt s6 di1u theo NShi quy€t sd 203/2025/QHl5;

Cdn ca Luqt Ti5 chuc Quiic hqt sd 57/2014/QHt3 dd duqc sua d6i, b6 sung
m\t sd diiu theo Luqt tii OS/ZOZI/QH14 vd LuQt tii Oz/zOzS/QHr5;

Cdn cu ket qud Ki hpp th* 10, Quiic hQi kh6a XV t* ngdy 20 thdng t0 ndm 2025
diln ngdy t I thdng 12 ndm 2025;

Theo di nghi cila Uy ban Thudng vu Quoc h/i vd y kiAn cila cdc dqi bidu

Qu6c h6i,

QUvrr NGHr:

1. Qu6c hQi de th6ng qua 51 ludt vd 39 nghi quy6t (danh muc kdm theo).

, Uy ban Thudng rU Qu6c hQi, Chinh pht, Toa 5n nhdn ddn t6i cao, Vi6n
ki6m s6t nh6n d6n t6i cao, chc co quan li6n quan khAn trucrng tri6n khai thi hdnh
c6c luflt, nghi quy5t dugc th6ng qua tpi Kj,hqp thf 10, bAo dim klp thdi, nghiCm
minh, nh6t qu6n, hi6u luc, hiQu qu6. Chinh phir, Thri tu6ng Chinh phu tpp trung
chi dpo c5c BQ, ngdnh li6n quan x6y dgng, ban hdnh ho{c trinh .6p .o thAm
quyin ban hdnh vin b6n Aly clinh chi ti6t, hu6ng d6n thi hdnh c6c luQt, nghi
quy6t, dO c5c lupt, nghf gyV6t dugc thi henh ngay khi c6 hiQu lgc. DOng thdi, c6c
co quan khAn trucrng chuAn bi citc n6i dung trinh Qu6c h6i tqi Kj,hqp thf nh6t,

Qu6c h6i khoa XVI, b6o d6m chAt lugng, ti6n d6.

2. Qu6c hOi ghi nhfln, d6nh gi6 cao Uy ban Thudng vr,r Qu6c hQi, Chinh phu,
Thu tucrng Chinh phir, c6c co.quan cta Qu6c h6i, c6c.B0, ngdnh, dia phucmg,
cQng <l6ng doanh nghiQp, c5c tAng lcrp Nhdn d6n trong bOi canh cdn c6 nhiAu kho
khin, th6ch thirc dd n5 lgc chi dao, diAu hdnh vir thgc hiQn quy6t liQt c6c nhiQm
vp, gi6i ph6p, tQp trung th6o gd kh6 kh6n, vu6ng ^i", cht dQng ph6n irng chinh
s6ch kip thdi, linh hopt, hiQu qui trudc nhirng di6n bi6n mdi cira tinh hinh qu5c t6,

trong nu6c, dat duoc nhidu k6t qu6 quan trgng n6i bpt, hohn thdnh ccr bAn c6c
muc ti6u, nhiQm vU phdt tri6n kinh tC - xd h6i vd ngdn s6ch nhir nu6c ndm2025.

Qu6c hQi dC nghi Chinh phri, Thti tu6ng Chinh phu chi dpo cdc BQ, ngdnh,
dia phuong ph6i ho-p chat chE v6i cdc co,quan hiru quan ti6p tlfc theo d6i s6t diSn
bi6n, dy b5o tinh hinh trong nu6c vd th6 gi6i, tri6n khai quy6t liet, d6ng b0, kip
thoi, tohn diQn cdc nhiQm vp, gi6i phfip, khic phuc c6c tdn t1i,han ch6, b6t cpp
trong c5c linh vgc, ph6n d6u thr,rc hiQn thdnh c6ng c6c muc ti6u, chi ti6u, nhiQm
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vu trong K6 hoach ph6t tri6n kinh t6 - xE h6i ndm 2026; trong d6, tdp trung tri6n
khai c6 hiQu qui mQt s6 nhi6m vU, giAi phrlp trgng tdm sau ddy:

. a) T6 chric thi hanh hi€u qu6 Luat T6 chric Chinh pht, LuQt T6 chuc chinh
quy6n dla phuong; co c6u lai, nAng cao chAt lugng d6i ngfr crin bQ, c6ng chirc,
vi6n chric pht hqp v6i vi tri vi6c ldm, dti ndng luc thuc hiQn dAy du,. d6ng b6 c6c
nhi€m vp sau sdp x6p t6 chric b6 mriy, d<yn vi hdnh chinh cric c6p; d6ng thoi, diy
m4nh ung dung khoa hgc vii c6ng 1eh€, chuy6n aOi sO, tri tuQ nhdn t4o, xAy dirng
Chinh phrl s6, xi hQi s6, c6ng dAn s6;

b) Ti6p tuc rd so6t, hodn thi6n vd tri6n khai quyi5t liQt, d6ng b6, hi€u qu6 crlc
giai phrip gi6m nghdo da chidu, bao trum, bAn virng, n6ng cao kha.rang ti6p cgn
dich vu xd h6i co b.in cho ngudi d6n, nh6t ld h0 nghdo, h6 cfln nghdo, bao dim an
sinh xd hQi, binh ding gi6i, chinh srich dAn tQc, c6i thiQn vd ndng cao hon nta ddi
s6ng Nh6n dAn; uu ti6n dAu tu cho c6c xE c6 di6u ki€n kinh t6 - xE h6i kh6 khdn vd
dac biet kh6 kh5n, ving d6ng bdo d6n t6c thi€u s6 vd mi6n nti, bi€n gioi, h6i dao;

c) C6 phuong 6n gidi quy€t dut di6m n<r dong quy5t to,in vd ciic vu6ng m6c
kh6c trong tfranh quyiit toin cdc kho6n chi phi kh6m bQnh, chira b€nh b6o hi6m y te,
ciic kho6n t6n dgng tir dot phong, ch6ng dich Covid-19 nhim thrio 96 kh6 khdn cho
co s6 kh6m, chira bQnh vir bdo drim quy6n lo. i cta ngudi bQnh; c6 gi6i ph6p cin co
phdng, ch6ng bgo. lgc, b6o v€ nhAn vi€n y t6; nghi€n cuu, scrm sua eOi toan aien
LuAt Bio hi6m y t6;

d) T4p trung thgc hiQn d6ng b6, hi6u qui cric biQn ph6p phdng ngua, phrit
hi6n, ng[n chin vd xu lli nghiEm trudng hqp s6n xuAt, bu6n b6n hdng gi6, gAy r6i

^:trat tu cong c6ng. tr6n thu6. gdy 6 nhi6m m6i truong. c6c hdnh vi lua clao. vi
pham ph6p lugt tr6n kh6ng gian mang; cht d6ng phrlt hi6n, ngdn chpn, xri l1i kip
thoi cric hirnh vi xim hqi, lira d6o, lqi dpng ngudi chua thdnh ni6n, ngudi cao
tu6i, ngudi khuydt t4t, nguoi y€u thd tr6n kh6ng gian mang; ngin chdn, 96 b6 vd
xu ph4t nghi€m minh, kip thdi vi6c phrit trin c6c video clip, s6n ph6m vdn h6atrii
thu6n phong m! tuc, d4o dric xE h6i, xu hu6ng b4o [uc... tr6n c6c nin tang mang
xE h6i. Ting cucrng c6ng t6c qu6n ly, giito duc, ndng cao nhAn th&c, kV ning phong
ngua vd c6 gi6i phrip hiQu qu6 hon nira trong phd"ng, chdng bao lo. ho."doo,rg,
brio vQ nhd gi6o, hoc sinh;

. ., d) Di9]r chinh mgt s6 loai phu c6p, muc luong co s0, luong huu, tro c5p b6o
hi6m xd hQi, trq cAp hdng th6ng, tro cAp uu ddi ngudi c6 c6ng, tro cAp xi hdi, tro
cAp huu tri x5 h6i theo KCt lu6n s6 206-KL[W ngdy 10/1 112025 ctn B6 Chinh tri;

e) Drlnh girl thuc trpng bi6n d6i khi h4u, thi6n tai, bdo, lt iqt; rd sorit, nghi6n
cuu c6c giai phrip t6ng th€, todn diQn vd bdn vftng rlmg ph6 v6i bi6n d6i khi hdu.
Didu chinh ciic quy trinh vdn hdnh li6n frO, don tO 

"f,riu 
thiy di6n, thriy loi, h€

th6ng c6ng trinh thty loi, trong d6 uu ti6n ddnh dung tich hiru ich cria nO ae c5t
h) cho h4 du. T6p tr-ung chi d4o, tri6n khai cric nhi6m vu, giai ph6p kip rhoi, hi6u
qua nhdm n6ng cao chdt lugng dU b6o, c6nh brio vir chri dQng ung ph6 voi thi6n
tai, b6o, lfr lut; b6o dAm du trtr chi6n luoc phuc vg phdng, ch6ng thi€n tai; khic
phpc nhanh h4u quA, kip thdi h5 trg c6c dia phuong, NhAn d6n chiu 6nh hu&ng
bdi thi6n tai, bdo, li lut; tdp trung sira chira c6c c6ng trinh h4 tAng, h6 tro xAy
dpg, sua chira nhd d cho Nhin d6n bi thi€t hai; c6 gi6i ph5p tai chinh phrh hqp h6
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tro cho doanh nghi€p, h0 kinh doanh vir ngudi dAn kh6i phqc s6n xu6t, kinh doanh.
Chinh phir, Tht tuong Chinh phri chri ddng xri ly, trudng hqp vugt thAm quy6n
hodc vucrng mdc do quy dinh c[ra Qu6c. h6i thi trinh Uy ban Thuong vu Qu6c h6i
xem x6t, quy6t dinh trong thoi gian Qu6c hQi kh6ng hgp.

j. Vi t'lng rac xay drngva ro chti'c thi hanh phitp lut)r nam 2025. Qu6c hOi

qli nhAn, bi6u fuong Uy ban'l'huong r.u Qu6c h6i, Chinh phtr, Thir tu6ng Chinh phu,
Tda 6n nhdn ddn t6i cao, ViQn ki6m s6t nhan d6n t6i cao, HQi d6ng n-6n t6c, c6c
Uy ban cria Qu6c hQi, dai bi€u Qu6c h6i, cric co quan hiru quan dd n5 luc, tr6ch
n!i01 AO! mdi tu duy x6y 9Ung ph6p lust, kip thdi thd chd h6a chu trucrng. dudng
l6i cira Ddng, c6c nghi quy6t chi€n luoc cia B0 Chinh tr!, dC xu6t nhi6u chinh s6ch
m6i ngay trong qu6 trinh xdy {Une, hogn thiQn crlc vin kiQn trinh D.pi hgi lAn thri
XIV cta DAng, t4o hirnh lang ph6p iy d6y dt, d6p tmg y6u c6u sdp x6p, tinh gon t6
chirc b6 m6y cta hQ th6ng chinh tri, xdy dmg vd v4n hdnh m6 hinh chinh quydn
dla phuong 2 c?p, dlry mqnh phdn crip, phan quydn, cii crich thri ac Jren! chinh, kip
thdi th6o gd kh6 khdn, vu6ng mdc, khoi th6ng ngu6n luc cho ph6t trien ddt nu6c.

Qu6c hQi y6u ciu c6c co quan phrit huy c5c thdnh tyu d5.d4t duqc, khic
phqc triCt d€ nhirng t6n tai, lan ch6, kip thdi xu lj nhfrng vAn dC mdi phrit sinh;
si€t ch[t kj'luat, ky cuong, d6 cao tr6ch nhi6m ngudi dimg ddu, thqc hiQn nghidm
c6c nhi€m vq' quydn han duoc giao; c6 gi6i phrip quyet liet hodn thdnh dring ti6n
dQ DC 6n Dinh huong lQp ph6p nhi6m kj,Qu6c hQi kh6a XVI gdn v6i th6 ch6 h6a
Nghl quyiit Dai hQi lAn thu XIV cta DAng; kip thdi cr,r th6 h6a ve trien khai d6ng
bQ, c6 ch6t luong trong Chucrng trinh l4p phrip hing nam.

. . Giug Uy ban Thudng vrl Qu69 hQi khAn truong.sua Oiii fnap lQnh vC hqp
nhdt vdn brin quy ph4m ph5p ludt df thuc hiQn hoo nhAt vin brin cria chinh quy6n
dia phuong; ban hdnh Ph5p lQnh v6,khic phuc h6.u qui bom min sau chi6n tranh
trong ndm 2026; ti€p tuc rd.so6t, b6 sung c5c du 6n lu4t, nghi quy6t d6 Fip thol
thdo go kh6 khAn, vuong mdc, cai rhiQn m6i trucrng ddu tu kinh doanh nhdm thuc
hi6n muc ti6u ting truong kinh t6 hai con s6 trong ndm 2026 vd c6c ndm ti6p
theo. Cric co quan ti6p tyc thqc hiQn nghi€m quy dinh ciia Lu{t Ban hrinh v6n bin
quy pham ph6p luAt ndm2025 vd y6u cdu d6i mdi tu duy.xdy d\rng p\6p luat, tap
trung rdL so6t c5c lu6t v6 phdn dinh thAm quy6n, ph6,n c6p, ph6n quy6n, kip thdi
ph6t hi€n vd xu ly c6c kh6 khdn, vu6ng mic, citc v6n d6 qh6t sinh'do qry ainf,
phrlp luqt kh6ng con phq hqp, c6 lQ trinh thuc hi6n cu th€ d6 hodn thdnh dirng
thoi han vi6c sua d6i, b6 sung, ban hdnh m6i c6c lu{t b6o drim co scr ph6p l1i
d6ng b6 cho ho4t d6ng cta bQ mriy nhd"nu6c, th6o gd di6m nghEn cho khoa hoc,
c6ng ngh6,,d6i m6i sSng tao, chuy6n aOi sO; ktrAn truong ban hdnh vdn bdn quy
dinh chi ljlt ciLc ludt, ngh! quy6t cira Qu6c h6i; tlng cu<rng c6ng t6c ki6m tra,
gi6m s5t, g6n c6ng tilc xAy dgng ph6p luat vdi t6 chuc thi henh phrip luat.

4. Vi c6ng tdc phdng, chiing tQi pham vd vi pham phdp luQt, phdng ngia,
phdt hi€n vd xu lf tham nhilng, ldng phi, ti€u cqtc, c6ng tac di€u tra, truy t6, xdt xu',
thi hdnh 1n, Querc hQi ghi nhan vd $5nh gi6 cao Chinh phi, Thu tu6ng Chinh pht,
Tda 6n nhdn d6n t6i cao, Vi_6n ki6m s6t nhan dAn t6i cao dd d6 ra vd thuc hiQn
nhi6u k6 hoach, gi6i phrlp d6ng bQ, quy6t liQt, qua d6 de thgc hiQn c6 hi6u quri
c6c nhiQm vu duoc giao v6 c6ng tiic phdng, ch6ng tqi phqm vd vi pham phrip lu6t,
c6ng t6c phdng ngtra, ph6t hi€n vd xri'l;i tham nhfrng, lSng phi, ti6u cuc, c6ng tric
di6u tra, truy t6, xdt xu, thi hdnh 6n.
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Qu6c h6i y6u cAu c6c co quan ti6p tuc trien khai thuc hi6n hiQu qui c5c chi
ti€u, nhi6m vs, gi6i phrip theo Nghi quy6t sO OOIZOtOlqUl4 ngdy 27ltU2Ot9 vi
c6ng tdc phdng, ch6ng tQi pham vd vi phqm ph6p luQt, c6ng tiic cira ViQn ki6m srit
nhAn dd-n, cua Tda 6n nhdn dAn vd c6ng t6c thi hdnh dn vir c6c nghi quydt khric
cira Qu6c hQi. Tnng cudng c6c giai ph6p hiruiiQu d€ phong, ch6ng vndAu tranh
c6 hiQu quii hon d6i v6i ciic lo4i tQi phqm. O6i mOi, ndng cao hi6u qua c6ng trlc
qudn l1i nhd nuoc, thanh tra, ki6m tra, ki6m torin d6 phong ngta, ngdn chdn tham
nhflng, lSng phi, ti6u cgc, tQp trung viro cilc linh vuc ti6m dn nhi6u nguy co ph6t
sinh tham nhfrng, l6ng phi, ti6u cuc; n6ng cao hon nta ch6t luong, hiQu qua
c6ng t6c phrlt hi€n, xu ly tham nhfing, ldng phi, ti6u cuc, thu h6i tdi srin tham
nhfrng. Ting cuong hon nira hi6u qudr c6ng t6c.thi hdnh 6n hinh sy tgi c6ng d6ng.
Giao Uy ban Thudng vu Qu6c hQi cht tri, ptrOi hqp v6i Chinh pht, Toa 6n nhAn
d6n t6i cao, ViQn ki6m srlt nhdn ddn t6i cao vd c6c co quan li6n quan tri6n khai
t6ng ktit Nghi quy6t s6 SetZOl9tqIJ|.4,, xiry dmg Nghi qry6t -Oi irinh eu6c h6i
xem x6t, th6ng qua tpi Kj,hop thu 2, Qu6c h6i kh6a XVI.

Toa 6n nh6n ddn tOi cao., ViQn ki6m srit nh6n dAn t6i cao klp thdi hu6ng ddn,
thrio gd.kh6 khin, vuong mic li6n quan d6n t6 chuc, ho4t dQng cta c6c Toa 6n,
Vign ki6m s5t sau sdp x6p; n6ng cao chdt luong gi6i quy6t c6c vu rin hdnh chinh;
, 'i tki€m s6t vi6c giAi quy6t c6c vq viQc dAn su, vU 5n hdnh chinh b6o d6m chi ti6u,
y6u cdu QuOc h6i giao.

S. Qgo" h6i co bin trin thdnh c6Lc b6o c6o cira Chinh phi vd k6t qu6 thgc
hiQn c6c k6 hoach 5 n5m giai do4n202l -2025 v€ tiri chinh qu5c gia, diu tu c6ng
t?lS h?nt yay,trd no c6ng. DC nghi Chinh phri, Tht tuong Chinh phu ti6p tuc
ph6t"huy k6t quri dat duoc, c6 giAi ph6p khdc phuc hiQu qua nhfrng han chti, t6n
t4i dC thuc hiQn crlc muc ti6u, nhiQm vr,r v6 tdi chinh qu6c gia, vay vd trd no c6ng,
ddu tu c6ng trung han trong giai do4n2026 -2030.

OC Uao ddm muc ti6u tdng tru&ng hai con s6, viQc dg ki6n tdng c6c chi ti6u
thu,, chi, bQi chi, ng c6ng nhu c6c b5o ciio crla Chinh phu trinh Qu6c h6i ld th6ch
thfc l6n trong cAn d6i ngu6n lEc, di€u hrinh tdi chinh, ng6n s6ch nhd nu6c trong
giai do4n toi. Giao Chinh phri:

. _',i
a).Tiep tuc nghi6n cr?u, co citc giiti phrip pht hqp, linh ho4t, chri dqng ki6n

nghi diAu chinh cric.chi ti6u vC ngAn srlch nhe nu6c tt.,l 
"O 

Ui6n dQng lon ;C git
virng 9n dinh kinh t6 vi m6, ki6m so6t lam phrit, b6o dAm c6c can d6i l5n cria ndn
kinh t6; c6 biQn ph6p dg phong rui ro dC brio ctim an ninh, an todn.tai.chinh qu5c gia;
rd so6t,.tinh torin l4i cAn d6i tr6n co sd dinh huong cua D6ng v6 aOi mOi m6 hinh
phllt i?l v6i trsng tdm ld x5c lep.m9 hinh tdng tru&ng m6i, l6y khoa hsc, c6ng
nghQ, d6i moi sring tao vd chuy6n.d6i s6 ldm dQng lqc chinh, ndng cao ndng su6t lao
d6ng vd gi6m sy phu thuQc vdo v5n. Xric dinh ti le b6i chi ng6n srich nhd nuOc ning
ndm phir hop vdi khi ndng huy d6ng v6n vd giai ngdn tl6u tu c6ng. I{ir so6t, d6nh gi6
k! kh6 ndng vay, khd ning tri no; nhdn di6n diy dri crlc rui ro vd vay ng, rui ro vd ty
gi:i, rui ro c6n d6i ngu6n trA no l6i vri g6c kti d0n han d6 c6 c6c gidi phdp du phdng
phn hqp, d6m brio an todn no c6ng; ph6n d6u brio ddm nghia r.r.r trd ng truc ti6p cria
Chinh phrl kh6ng vugt qu6 ngudng 25% t6ngthu ngdn s6ch nhd nu6c. Di€u hdnh
linh hopt kj, han, thdi di6m ph6t hdnh tr6i phitiu Chinh phri di5 g6p phan giim chi
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phi huy dQng v6n. Ti6p tgc tri6n khai circ giiti ph6p hiQu. qui trong huy dQng
ngu6n v6n x6 hQi tham gia viro thuc hi6n c6c muc ti6u chi6n luoc cia d6t nu6c;
mo r6ng quy m6 huy dQng v6n cho ndn kinh ti5 th6ng qua thi truong v6n, thl
trudng chung kho6n, gi6m php thuQc viro k6nh tin dung cta ngAn hdng thuong
mai nhdm rla dang h6a circ kdnh huy dQng v6n cho phrit tri6n kinh t6, d6ng thdi,
girim rip tuc huy dQng v6n tir ng6n s6ch nhd nuoc;

b) n6 tri v6n diu tu c6ng giai dopn 2026 - 2O3O bdLo dim tu6n thri quy dinh
cria phrip. tuAt v6 ng6n srich nhd nu6c vd cl6u tu c6ng, pht hop voi Nghi quy6t
Dqi h6i lAn thir XIV cria Ddng vd muc ti6u, dinh hu6ng ph5t tri6n tai Chi6n lugc
ph6t tri6n kinh t6 - xd hQi 10 nim 2021 - 2030, K6 ho4ch ph6t tri6n kinh t6 - xa hQi
5 nim2026 - 2030 cta qu6c gia, K6 hoach tdi chinh 05.nim qu6c gia giai dogn
2026 - 2030, bAo d6m ti6t kiQm, hiQu qu6 vd muc ti6u dAu tu. Khic phpc triQt d6
,i ,: :
b6t cip, han ch6 vd quan lf v6n ddu tu trong giai dogn 2021 - 2025. 86 tri v6n cl6u

tu tap trung, kh6ng ddn tr6i, uu ti6n diu tu cho c6c Chuong trinh muc ti6u qu6c
gia, circ dg 6n quan trgng qu5c gia., c.itc dg 6n ducrng b6 cao t6c; c6c du 6n dudng
s6t t6c d0 cao, dudng s6t t<t5t nOi qudc ti5, duong sit d6 thi, c6c du 6n trgng diem
c5c ngdnh, linh rtrc, c6c dg rin phdng, ch6ng thi6n tai thich rlmg v6i bi6n d6i khi
h4u; c5c du 6n li6n vtng, li6n qu6c gia, qu6c t6, c5c dg 6n c6 tinh chat dQt phA vc
phAt tri€n kinh t€ - xd hgi thgc hiQn c6c Nghi quy6t cta D6ng.

6. Chinh pht, Thri tu6ng Chinh phir chi dao c6c BQ, ngdnh, dia phucrng thr,rc

hi€n nghiOm t[c, kip thdi ki€n nghi ki6m torin, ddc-bi6t ld vi6c horin thi6n c6c ccv

ch6, chinh s6ch ph6p lu4t; xu ly trdchnhidm t6pth€, c6 nhin sai phpm trong vi6c
qu6n ly, sir dgng tdi chinh c6ng, tdi sin c6ng. Ki€m torin nhdL nudc vir c6c co quan
1i6n quan tdng cucrng chia s6 dir liQu, th6ng tin dien ttr, b6o d6m t6t nOl, tien
thdng, ti6t kiQm chi phi, thdi gian.

. 7. Qu5c hQi t5n thdnh v6i c5c n6i dung co bdn trong Bdo cdo TiSng hqp !
ki€n,.ki€n nghi cila cu'tri vd Nhdn.ddn.gibi d€n K) tutp thti' 10, Qu6c h6i kh6a W
cta Uy ban Trung uong M{t tr9n.T6 qu6c Vi6t Nam. D6 ngh! Chinhpht, Tht tudng
Chinh pht, Tda rin nh6n ddn t6i cao, ViQn ki6m s5t nh6n dAn t6i cao, c6c 86,
ngdnh, co quan trung uong, chinh quy6n dia phucrng cric c6p nghi€n ciru, ti6p thu,
giii quy6t vd fta ldi c:ic d6 xu6t, ki6n nghi cira Doirn Cht tich Uy ban Trung ucrng
Mpt tr{n T6 qu6c ViQt Nam; tgp trung gi6i quy6t hiQu.qu6 c5rc vu vi6c khi6u n4i,
t6 crlo theo quy dinh, nhAt la nhirng vq viQc phuc tqp, tdn dgng, k6o ddi.

Qua thio lu4n d hQi truongvd kiit qud gidm sdt vi€c gidi quy€t ki€n nghi ctia
cu'tri g*i d€n K) hqp thtr 9, Qu6c hQi kh6a W, Qu6c hgi d6nh gi6 cao n6 lyc cta
Chinh ph[r, Tht tuong Chinh phri, c6c 86, ngirnh, co quan trung uong trong vi6c
giAi quytit, tr6 ldi kh6i lucrng l6n c6c ki6n nghi cira ct tri; nhi6u kiiln nghi li6n quan
d6n quy6n lgi cria ngudi d6n dd du.gc c6c co quan c6 thAm quyAn nghidm tric titip
thu, xem x6t vd klp thoi giii quy6t. D6 nghi Chinh pht, Tht tudng Chinh pht,
c6c BQ, ngdnh, co quan trung uong ti6p tuc quan tdm gi6i quy6t, tra ldi kitin ngh!
cia cu tri, cira c6c vi dai bi6u Qu6c h6i, khic phuc nhfrng t6n t4i, h4n ch6 da
dugc chi ra trong 86o c6,o gi6m s6t.

Qu6c hOi co bin t6n thinh Bdo cdo k* qud tiiip c6ng ddn, xa ly dnn thu vd: ,, ,
gidm sdt viec giai quydr khi6u nai, t6 cdo cila c6ng ddn gtri d1n Qu6c h6i ndm 2025
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cua Uy ban Thudng vr,r Qu6c hQi; d6nh gid cao vifc titlp tuc x6c dinh rd nhiQm vp
treng tam cira Thri trucrng cric co quan hdnh chinh nhd nu6c, Toa 6n nh6n d6n,
ViQn ki6m s6t nhan d6n, Ki6m to6n nhd nuoc trong viQc thyc hiQn c6c quy dinh cua

i ,;
ph6p lu4t v6 ti6p c6ng d6n, gi6i quy€t khi6u nai, t6 c6o. Chinh phir, Thir tucrng
Chinh phir, Tda an nh6n d6n t6i cao, Vi€n ki6m s6t nhan dan t6i cao, c6c 86,
ngdnh, co quan trung.uong, chinh quydn dla phuong ti6p tuc tri6n khai, thuc hi6n
hiQu qu6 K6t lu4n sO tOZ-ff-nW ngity 2411212024 cia Bq Chinh tri v6 tdng
cudng su ldnh. d4o cta Dirng aOl vOi c6ng tiic ti6p c6ng ddn vd gidi qryi5t t li6,
n4i, t6 c6o, kii5n ngti, phrin 5nh; thuc hi6n c6c muc ti6u trong c6ng.t6c ti6p c6ng
dAn, gidi quy6t khi€u nai, t6 c6o ndm 2026; kip thoi xu lf, giAi quydt ciic vu vi6c
khiiiu npi, t6.c5o ngay tir khi m6i ph6t sinh, kh6ng d6 xAy ra khi6u kiQn phirc t4p,
ph6t sinh "di€m n6ng" v6 an ninh, trat tW; B0 truong, Tht trudng co quan ngang BQ,

Chir tich Uy. ban nhdn dAn c6c cdp thgc hi6n ti€p c6ng d6n dlnh kj, dfng quy dinh
cria Ludt Ti6p c6ng dAn.

8. Qu5c hQi ghi nh4n sq n5 lgc cua Chinh pht, Tht tu6ng Chinh phu, cric
86, ngdnh vd dia phuong trong tri6n khai crlc nghi quy6t cta Qu6c hQi v6 thi
di6m mQt s6 co ch6, chinh srlch d[c tht ph5t tri€n tinh Khrinh Hda vir thdnh ph6
Bu6n Ma ThuQt, tinh Dik Lik. 'luy nhi6n, k6t qu6 dpt dugc chua d6p img muc
ti6u dA ra. Dd nghi Chinh pht, Tht tu6ng Chinh phtr tdng cuong.chi dpo c6c 86,
ngirnh, ctia phuong n6ng cao tinh thAn tr5ch nhi6m, ddy nhanh ti6n dQ thyc hiQn;
t6ng kt5t, d6nh gi6 viQc thgc hiQn thi di6m cric co ch6, chinh s5ch d{c tht; nghiCn ciru,
th6 ch6 h6a thdnh chinh s6ch chung cho ci nu6c theo K6t luqn cria Ban Ch6p hdnh
Trung uong Dring, 86 Chinh tri.

9. Cho ph6p keo diri thdi gian. thr,rc hiQn vd girii ng6n ngu6n v6n ngAn s6ch
nhir nu6c ndm 2025 (bao g6m cd v6n.n6m 2021, nitm 2022, ndm 2023, ndm 2024
dugc chuy6n.ngu6n sang ndm 2025) d6n h6t ngiry 3l/1212026 cua cdc Chuong trinh
mpc ti6u t5:gi."udjav 9pg.:6ngtlql m6i, girim nghdo bdn virng, ph6t tri6n
kinh t6 - x5 hQi vtng d6ng biro ddn tQc thi6u s6 vir mr0n nirr.

t0. Nh6t tri b6 sung dq toSn thu ng6n s6ch trung uong nim 2025 ngu6n v6n
viQn trg kh6ng hodn lai cua nuoc neoai ld 26,343 ii d6ng vd b6 sung tuong irng dg
toiin chi thudng xuy6n ndm 2025 ngu6n v6n vi€n trg kh6ng.hodn l4i ld 26,343 ty
d6ng cho c6c BQ, co quan trung uong vd dia phucrng nhu dC xudt cua Chinh pht
t4i Td trinh s6 1051/TTr-CP ngdy 1211112025. Chinh pht, Thu tu6ng.Chinh phu
rd so6t, chlu tr6ch nhiQm vC tinh chinh x6c cua s6 liQu, nQi dung d€ xuAt, bdo ddrm

viQc b6 sung du toiin cho crlc BQ, co quan trung uong, c6c dia phu<rng dt thu tpc,
tudn thir ti€u chuAn, dinh mric, ch€ dQ chi vir c6c di6u kiQn b6 sung dy to6n, giao dr,r, ;. r .^
todn ngu6n von vi6n tro cta nu6c ngodi theo dring quy dinh cta ph6p lu4t; bao dam

hiQu qua, dirng muc dich, kh6ng dd xay ra thet thoAt, l6ng phi, ti6u cuc.

11. Cho ph6p Chinh phir t6 chuc ph6 duyQt 86o cilo nghiCn cr?u kh6 thi
Giai dogn 2 cua D1r in Cdnghdng kh6ng qui5c 6 Long Thdnh theo th6m quydn md
kh6ng phAi b6o cito Qui5c hQi th6ng qua. C6c nQi dungkhric ti6p tqc thyc hiQn.theo
Nghi quy6t s6 94l2015lQHil 

"gly 
251612015 cta Qu6c hQi v6 chu truong dAu tu

Dy 6n CAng hang kh6ng qu6c t€ Long Thinh vd Nghi quy6t s6 l74l2024lQLl15
ngdy 30/1 112024 cta Qu6c h6i v€ Kj, hop thu 8, Qu6c hOi kh6a XV.
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12. Th6ng qua c5c gi6i ph6p d6 ch6m dut hopt d6ng cria Dq rin Nhd m6y BQt gi6ry

Phuong Nam nhu d6 xu6t cta Chinh.pht tai Td trinh s6 69lTTr-CP ngdy
08/1212025 v€ viQc tri6n khai thgc hi6n k6t lu6n crla 86 Chinh tri vC chu truong vir

',, ,;.phucrrg 6n x& ly d6i vdi Dg 5n Nhri m5y BQt gi6y Phuong Nam. Giao Chinh pht
khdn truong thgc.hiQn ddy dir crlc nQidung ndry. Trong qu5 trinh thgc hiQn, Chinh phu
b6o c6o xin ;i ki6n cdp c6 thdm quy€n n6u. c6 nQi dung phrit sinh vugt th6m quy6n
hoflc c6 nQi dung kh6c voi k6t luan cira cdp c6 thAm quy6n t4i vdn bAn s6 12079-
CV/VPTW ngdy 08/1 112024 cin Vdn phdng Trung uong Ding vd chiu tr6ch nhiQm
vC vi€c thuc hi6n.

. 13. Cho phdp tdch nQi dung bdi thulng, hd trq, t6i dinh cu cira,Du 6n dudng sit
t6c dQ cao tr6n truc B6c - Nam thdnh crlc dg rin dQc l$p, ngudn v6n duoc UO trl tu
ngAn s6ch trung uong vh ng6n s6ch dla phuong. Circ.dia phucrng, c6c cht th6, co
quan li6n quan, cdp c6 thdm quy6n, t6 chirc l4p, quyet dinh dAu tu, thuc hiQn c6c
dU 6n b6i thucrng, h5 trq, t6i dinh cu tr6n dla bdn vd viQc dAu tu c6c hang muc li6n
quan d6n n6i dung ndy kh6ng phii 16p chri truong diu tu. Cdn cii vdo tinh hinh
thuc t6, giao Chinh pht hu6ng d6n chi ti6t quy dinh ndy.

. 14. Cho phdp m& rQng viQc 6p dqng.cdc co ch6, chinh s6ch d[c thi tai Di6u 3,

Di6u 4, Di€u 5, Di€u 6, Di€u 7 vd Di6u 8 cia Nghi quy6t s6 170120241QH15
ngdy30/1 112024 ciua Qu6c hQi d6 th6o gd kh6 kh5n, vu6ng mac dOi v6i cric dir
5n, dAt dai trong k6t 1u4n thanh tra, ki6m tra, bAn 6n c6 tinh hu6ng ph6p l1i tuong
tu vd dugc xic dinh thoi di6m sai ph4m, vi ph4m trong k6t lu{n thanh tra, ki6m tra,
bin 6n tru6c ngdy Nghi quy6t fj,hgp ndy duoc ban hhnh tr6n pham vi c6 nu<rc.

Vi€c thqc hien ngi dung ndy. phdi b6o dirm tudn thir dAy dri nguy6n tEc quy dinh
tai Di6u 2 cta Nghi quy6t s6 l70l2024lQHl5 ngdy 30/1112024 c: a Qu6c hQi vd
c6c nguy6n tdc kh6c dd dugc B0 Chinh tri chi dao.

Giao Chinh pht quy dinh.huong d6n vir ban hrinh danh muc c6c du 6n, d6t
dai troag k6t luAn thanh tra, ki6m tra, b6n 6n d6p ung.du di6u kien dugc 6p dqng
co ch6, chinh sSch d4c tht n€u tr6n, pht hqp v6i kdt luqn, chi d4o cira c6p c6
thAm quy€n vir chiu trrich nhiQm todn di$n vd tinh chinh x6c, dAy dri, trung thuc
cria danh muc c6c du rin, d5t dai. Ki6m to6n nhd nu6c c6 tr6ch nhiQm thgc hi€n
,.1
ki6rn to5n vi6c x6c dinh gi6 det, tinh ti6n sri dqng d6t, ti6n thu6 dAt d6i voi c6c du 6n,

d6t dai thuQc danh mr,rc c6c dg 6n, A6t Oai.

Trong qu6 trinh rip dpng quy dinh ndy md ciic vdn bin quy ph4m ph6p luqt
hi€n hdnh c6 quy dlnh thuan lqi hon thi dugc lga chgn 5p dung quy dlnh cria vEn birrr

quy ph4m phrip lu4t hign hdnh.

fS. Nh5t tri c6c n6i dung theo Td trinh s6 68/tt.-CP ngdy 0711212025 ciua

Chinh phu, bao g6m:

a) 86 sung dir phdng ngAn srich trung uong ndm 2025 d6 thgc hi6n cric nhiQm

vg, dg rin khic phuch?u qui, phdng, ch6ng thi6n tai, bAo d6m an ninh, qu6c phdng

vri cric nhiQm vu chi cdn thi6t khrlc khoing 17.640,678 tj'd6ng tu toirn bQ ngu6n dq
to6n chi ngdn sSch lrung ucrng ndm 2025 dd dugc Quoc hoi quy6t dinh nhung
chua phdn.b6 chi ti6t cdn l4i (khodng 6.500 tj'.d6ng) vd ttr ngu6n di6u chinh dq
to6n chi ddu tu phrit tri€n n6m 2025 dA ph6n b6 cho c6c B6, co quan trung uong



8

vir ttia phuong ld 11.140,678 tj'd6ng theo Td trinh s6 68/1Tr-CP ngity 0711212025

cria Chinh phri. Cho phdp chuy6n {rgu6n s6 v6n du phong ngAn srich trung uong duoc
b6 sung n€u tr€n sang ndm 2026 de thgc hiQn phAn b6, girli ngdn theo quy d!nh;

b) Cho phdp di6u chuy6n ngu6n dg phong ng6n s6ch trung uong ndm 2024
di giao cho BQ Xdy dqng lit 196,596 tj' d6ng d6 b6 sung c6 mqc ti6u tuong ung
cho tinh Phri Thq dti thgc hien du 6n mo rQng duong ktit n6i cau Phong Chdu;

c).Cho phdp di6u chinh giriml6i da 1.182,414 tj'd6ng dirtorin chi dAu tu
ph6t tri€n ndm 2025 da b6 tri tir ngu6n tdng thu ngdn s6ch trung uorlg ndm 2024 d6

t6ng tuong ung dU to6n chi thucrng xuy6n b6 sung cho crlc BQ, co quan trung uong
vd dla phuong thqc hiQn c6c nhiQm vU, dU 6n khoa hoc c6ng nghQ, d6i m6i s6ng t4o,
chuy€n ddi s6;

d) Ei€u chinh girim 670 tj'd6ng dq to6n chi sy nghigp kinh ti5 ndm2025 cta
BQ XAy dyng dC b6 sung c6 muc ti6u tt ngAn sdch trung uong cho Uy ban nh6n ddn

ciic tinh, thdnh ph6 theo Td trinh s6 68/TTr-CP.

Chinh phir chiu tr6ch nhiQm vd tinh chinh x6c.cta thong tin. .6 tigr, tinh diy
dri, tu6n thi ti6u chuAn, dinh mric, ch6 d0 chi, di6u ki$n ph6n b6, giao du to6n,
danh mpc dg 6n vir mric b6 tri cho timg nhi6m vu' dg 5n theo quy dinh cria ph6p
iu{t; qudLn ly, sri dgng, qry6t to6n kinh phi dugc phdn bd dring quy d[nh cua Lu{t
NgAn srich nhd nu6c vd ph6p lu{t li€n quan; b6o d6m tri6n khai klp thdi, hiQu qu6,

dirng muc dich, kh6ng d6 xiy ra that tho6t, l6ng phi, ti6u cuc.

. 16. Cho phdp diAu chinh thdi gian hoin thdnh.nhi6m vu n6i thdng dudng
H6 Chi Minh tr6n co s0 s[r dung Qu6c l0 32 vd Qu6c l0 21 quy dinh t4i di€m b
muc 2.2 cria Nghi quy6t s5 $l2O22lQIj.l5 ngity 161612022 cria Qu6c hQi dt5n hiit
ndm2026 nhu dA xu5t cria Chinh pht tai Td trinh sO 1156/ttr-CP ngdy
O5ll2l2o25 ,C aidu chinh thdi.gian hodn thirnh viQc co bin n6i th6ng duong
HO Chi Minh theo Nghi quy6t sO AAtZOntqI1.l3 ngdy 29ll1l2\l3, Ngh! quyiit s6

63l2022lQHl5 cua Qu6c h6i vd Brio crio s6 1052/BC-CP ngdy 1211112025 cli'a

Chinh pht. Chinh phri b6o dim hoirn thdnh du 6n theo ti6n dQ cam k6t theo y6u

ciu d{r ra t4i cric Nghi qrry6t cira Qu6c hQi, kh6ng d6 tinh trang ti6p tpc ch4m ti6n
dQ vd chiu tr6ch nhiQm vC viQc thgc hi$n cam k6t ndy.

17. Cho ph6p k6o dei thoi gian b6 tri v6n thr,rc hi€n Dr,r an H6 chira nu6c Ka P6t,

xd I-Idm Thanh, tinh LAm D6ng d6n h6t ndm2028 nhu d€ nghi cta Chinh pht tpi
86o c6o sO gt:,CC-Cp neiw 1311012025. Chinh phir chi dao c6c B0, ngdnh, dia
pi;*;tiO., quan U,an t,',Iong tri6n khai thuc hiQn vd giai ng6n Dg 6n,L6o d6m

ti6n dQ, muc ti6u, hiQu qu6 sir dqng v6n, chAt lugng c6ng trinh, kh6ng ldm vuot
muc v6n diu tu c6ng, kh6ng d6 xity .ra ldng phi, ti6u cuc. C6c nQi dung khric

ti6p t,r]c thuc hiQn theo Nghi quytlt s6 %l2019lQHl4 ngiry 2611112019, mpc 5

Nghi quytit s6 tOttZOZZtQHl5 ngdy 241612023 vir c6c ngh! quy6t khric cria Qu6c hQi

c6 li6n quan.

18. D6 nghi Chinh pht chi d4o thgc hiQn th6ng nh6t trdn c6 nu6c d5i v6i
ducrng s6t dla phuong, chinh quyAn dia phuong c6p tinh dugc giir lai 100% s6 ti6n
thu duqc tt khai th6c qu! A6t khu vyc TOD theo quy dinh tai khodrn 3 DiAu 25 cta
LuQt Dudng silt sd 9512025lQH15.
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19. Tt ngay 0l/0112026 k6t thric hi6u luc thi hdnh Nghi quy6t sO

6812013/QH13 ngdy 29llll2ol3 cira Qu6c hQi vO dAy mpnh thsc hi€n chinh s6ch,
ph6p lupt v6 bAo hi6m y t6, ti6n t6i b6o hi6m y t6 todn d6n.

Chinh phri, Toa 6n nhAn d6n t6i cao, Vi6n kii5m s6t nh6n dAn t6i cao vd c5c co
quan kh6ng titip tpc b6o c5o viQc thgc hi6n Nghi quytit si; OltZOl3lQHl3 ngey
29llll2o13 cira Qu6c hQi vO tdng cudng c6ng t5c tri6n khai thi hdnh lu4t, ph6p
lenh, nghi quy6t cria Qu6c hQi, Uy ban Thucrng vu Qu6c hOi vd ban henh vin bin
quy di{ chi ti6t, hu6ng d6n thi hdnh. C6c. nQi dung. vA gi6m s6t tri6n khai thi
henh Hi6n ph6p, luft, ph6p.lenh, qshi ouytit cria Qudc hQi, Uy ban Thucrng vu
Qu6c hQi cluqc thgc hiQn th6ng nh6t theo Lupt Hopt dQng gi5m s6t cria Qu6c hQi
vi HQi d6ng nhdn ddn.

. 20. Uy ban Thudng vU Qqoc h.Qi, Chinh phir, Tht tu6ng Chinh phu,
Uy ban"Trung uong Mdt,trdn T6 qu6c Vi6t Nam, Tda 6n nh6n ddn t6i cao,
ViQn ki6m s6t nhAn d6n t6i cao, HQi d6ng Ddn t6c, citc lJy ban ctra Qu6c hQi,
Ki6m torin nhd nu6c, cdc E}6, ngdnh, co quan trung uong, chinh quydn dia

i.phuong citc cdp, theo chric ndng, nhiQm vg dugc gi?o, t6 chric thuc hi6n c6
hiQu qui \ghi quy6t ndy; tdng cudng tuy6n truy€n, ph6 bi6n, gi6o dyc ph6p lu6t
d6 s6m tri6n khai thuc hi6n c6c ludt, nghi qry6t dd duoc Qu6c hQi th6ng qua.

Uy ban Thubng vu Qu6c h6i, Hgi d6ng DAn tdc, c6c Uy ban cria Qu6c h6i,
Doirn dpi bi6u Qu6c h6i vd <Iai bi6u Qu5c h6i gi6m s6t vi6c thpc hiQn Nghi q,ry6t,ray.

Uy ban Trung ucrng Mpt tr4n T6 qu6c Vi0t Nam vd cdc t6 chric thirnh vi6n
cira M{t trin gi6m s6t vd dQng vi6n c6c tAng lcrp NhAn d6n thpc hi6n Nghi qry6t ndy.

NShi quydt ndy duqc Quiic hQi nudc C|ng hda xd h\i chil nghTa ViQt Nam
khoa XV, Ki hpp thu l0 th6ng qua ngdy I I thdng l2 ndm 2025 T/

CH QUOC HQI

Trin Thanh Mfrn
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DANH MUC CAC LUAT, NGHI QUYET
DrIgc QU6c Hgr rHoNG QUA

TAr Ki HQP THrI10, QU6C HOr KHOA XV

I. Luit tluo. c Qu5c hQi th6ng qua

l. LuftPSnA0;
2. LuQtChuyiSn giao nguoi dang ch6p hdnh rin phpt tt;
3. Lu{t Tuong trotu ph5p vA d6n sq;

4. LuQt Tuong tro tu phrip vC hinh sg;

5. Lu4t Tinh tr4ng khAn c6p;

6. Lu4t Girim tlinh tu phrlp;

7. Lu:Qt Thi hdnh rin dAn sU;

8. Lu4t Quan lj thuti;

9. Lupt Thu6 thu nhQp cri nhdn;

10. Lu4t Ti6t kiem, chting lSng phi;

I 1. Lu$t Quy ho4ch;

12. Lui1t Bdo hi6m ti6n giri;

13. Lupt Ddn s6;

14. Lu{t Phdng bQnh;

15. Luflt An ninh m4ng;

16. Lu4t Bio vQ bi mQt nhir nuoc;

17. Ludt Ho4t dQng gi6m s6t cta Qu5c hQi vd HQi tldng nh6n dAn;

18. Lu4t Thu<rng mai diQn tir;

19. Lu{t Gi6o dqc ngh6 nghiQp;

20. Luqt Gi6o dqc d4i hgc;

21.LuQt B6o chi;

22.LuQt Phdng, chiing ma triy;

23.LuQt Thi hdnh 6n hinh ss;

24.Ludt Thi henh t4m gift, tpm giam vir c6m di kh6i noi cu trir;

25.LuQt Vi6n chric;

26.Lu4t Hring kh6ng ddn dpng ViQt Nam;

27.LuQt C6ng nghQ cao;

28. Lu4t Dq trt qu5c gia;

2g.LuQtDAu tu;

30. Luqt Xdy dpg;
31. Ludt Chuy6n d6i s6;

32. Lu4t Tri tue nhan tAo;
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33. Lu4t Phuc hdi, phri sin;
34.LuQt Tda 6n chuydn biQt t4i Trung t6m tdi chinh qu6c t6;

35. Lu4t sria d6i, b6 sung mQt s6 di6u cta Luft Lj lich tu ph6p;

36. Lu4t sria d6i, b6 sung m6t s6 tli6u cria LuQt Chuytin giao c6ng nghQ;

37. Lu$t sua d6i, b6 sung m6t s6 di6u cira l0 lu6t c6 li€n quan d6n an ninh,
rat u;

38. Lupt sria d6i, b6 sung mQt sri di6u cta Lu4t C6ng nghiQp qu6c phdng, an ninh
vd dQng vi6n c6ng nghiQp;

39. LuQt sua d6i, b6 sung mQt s5 diAu cta LuQt Gi6o dqc;

40. Lu6t sua d6i, b6 sung mQt s6 diiu cria Lugt S& hiru tri tuQ;

41. LuAt sta d6i, b6 sung m6t s6 di6u cta Lu{t Didu u6c qu6c t5;

42. LuQt sira d6i, b6 sung mQt s6 diAu cta Luft Giri;

43. LuQt sria d6i, b6 sung mQt sO di6u cta LuAt Quin llf no c6ng;
,1. , L

44. Lu,itt sua d6i, b6 sung mQt sO diCu cta Lu{t Th6ng k6;

45. Lu4t srlra d6i, b6 sung mQt s6 di6u cira I-ugt Kinh doanh b6o hi6m;

46. Lu{t sria d6i, b6 sung mQt st5 di€u cta Luit Quy ho4ch dO thi vd n6ng th6n;

47.LuQt sira d6i, bd sung mQt s6 di€u cira Lu{t Phdng, ch6ng tham nhfrng;

48. Lu4t sira d6i, b6 sung mQt sO di6u c[ra Lu4t Titip c6ng dAn, Lu4t Khi6u n4i,
- ^ _ILuat to cao;

49.LuQt sria d6i, b6 sung mQt sti di6u cria 15 lupt trong linh vgc n6ng nghiQp

vir m6i truong;

50. Lu$t sria d6i, bO sung mQt s5 di6u cria Lugt Dia chAt vir khoring sdn;

51. Lu4t sta d6i, b6 sung mQt sO didu cria LuQt Thuti gi6 tri gia tdng.

II. Nghi quy5t dugc Quiic hQi th6ng qua

1. Nghi quy6t vC mQt s5 co ch6, chinh sdch d4c tht, vugt trQi d€ thpc hiQn

dQt ph6 ph6t triCn girio duc vd ddo tao;

2. Nghi quy6t ,re mQt s6 co ch6, chinh srich d4c biQt t4o dQt ph6 cho c6ng t6c

bio vQ, chlm s6c vd nAng cao suc kh6e Nh6n ddn;

3. Nghi quy6t ve mQt s6 co chi5, chinh s6ch d{c tht nhim ndng cao hiQu qu6

c6ng tdc hQi nhap qu6c t6:

4. Nghi qry6t vC c6c co ch6, chinh srich ph5t tri6n ning luong qu6c gia
giai do4n 2026 - 2030;

5. Nghi q.ry6t qry dinh mQt s6 co ch6, chinh s6ch th6o gd kh6 khdn,

vu6ng mic trong tO chric thi hanh Luat DAt dai;

6. Nghi q,ry,it vA thi di6m mQt s6 co ch6, chinh s6ch d{c thi d6 thuc hi€n
c6rc dg rin lon, quan trong tr6n dia ban Tht d6;
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7. Ngt',i quy6t Sria doi. bd sung -Ot sO diiiu ctaNghi qrrytit sO 9Sl2O23lQHl5
ngity 241612023 cira Qu6c hQi vC thi di6m mQt s6 co ch6, chinh srich d.ic tht ph6t tri6n
Thanh ph6 H6 Chi Minh;

8. Nehi q"yit sua doi, bo sung mQt s6 dieu ctu Ngh! quy5t s6 B6l2o24lQHl5
ngiry 261612024 cira Qu6c hQi vC thi di6m mQt s6 co ch6, chinh s6ch dac thir phrit tri6n
thanh ph6 Dd Ndng;

9. Nghi qry6t ,rA K6 ho4ch ph6t tri6n kinh t6 - xd hQt nim 2026;

1 0. Ngh! quyi5t ,C du to6n ng6n srich nhd nu6c ndm 2026;

1 1. Nghi q,ry5t vC phdn b6 ngin s6ch trung uong ndm 2026;

12. Ngh! quy6t lne duyet chri truong dAu tu Chuong trinh muc ti6u qu6c gia
x6y dpg n6ng th6n mdi,. gi6Lm nghdo bdn virng vir ph6t tri6n kinh t6 - xi hQi

vtng d6ng bdLo ddn tQc thi6u s6 vd mi6n niri giai do7n2026 - 2035;

1 3. Nghi quytit Ph6 duyQt cht truong ddu tu Chuong trinh mr,rc ti6u qu6c gia
hiQn dai h6a, ndng cao ch6t lugng girio dqc vd ddo t4o giai do4n2026 -2035;

. 14. Nghi quy6t fire duyQt cht truong ddu tu Chuong trinh muc ti€u quOc gia
v€ chdm s6c suc kh6e, dAn s6 vd ph6t tri6n giai doan 2026 - 2035;

15. Nghi q,ry6t vC cht truong dAu tu Du rin dAu tu x6y dr,mg Cing hirng kh6ng
qudc tt5 Gia Binh;

16. Nghi quy6t vC chir truong dAu tu Du 6n diu tu x6y dpg duong bQ cao t6c
Vinh - Thanh Thty;

17.Ngh! quy6t Sua AOi, UO sung m6t sO OiA., cira Nghi qryilt sO

81l2O23lQHl5 ngdy 0910112023 cia Qu6c hQi ve Quy ho4ch t6ng th6 qu6c gia
thdi kj, 2021 - 2030, tdm nhin d6n ndm 2050;

18.Ngh! quyi5t ve ph€ chuAn HiQp dinh thuQc linh vsc d6i ngo4i theo dd

nghi cia Cht tich nudc;

19. Nghi qryilt Ul6n nhiQm chuc vp Chrinh iin Tda 5n nhAn dAn t6i cao

nhiQm kj, 2021 - 2026;

20. Nghi quyiit lvti6n nhiQm chric vq Uy vi6n Uy ban Thudng vu Qu6c hQi

kh6a XV; miSn nhi€m chfc vu T6ng Thu kf Qu6c hQi kh6a XV - Cht nhiQm

Vin phong Qu6c hOi; mi6n nhiQm chuc vr,r Chi nhiem Uy ban C6ng tric d4i bi6u ci.ra

Qu5c hQi kh6a XV; mi6n nhiQm chric vu Chri nhiQm Uy ban Khoa hgc, Cdng nghQ

vd M6i trudng crJra Qu6c hQi kh6a XV;

21. Nghi quytit Ph6 chu6n dE ngh! cta Cht tich [IQi d6ng bAu cu qu6c gia vd
.^ .i

viQc mi€n nhiQm chuc vu Uy vi6n HQi d6ng bAu cu qu6c gia;

22. Nghi quy6t Ph6 chuAn d€ nghf cta Chir tich HQi d6ng bAu cir qu6c gia v6
'ivi6c mi6n nhi€m chuc vu Ph6 Chtr tich Thuong truc vd Uy vi6n HQi d6ng BAu cu

qu6c gia;

23. Nghi quytlt Bai nhiem dai biiSu QuOc hQi kh6a XV d6i voi 6ng Tr6n Van Thuc;
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24. Nghi quy6t Phe chuAn dA nghi cria Thri tuong Chinh phri v6 viQc mi6n nhiQm

chric v1r m$t s6 B0 tru&ng nhiQm ki 2021 - 2026;

25. Ngh! qrytit rC b6 sung s6 lugng Ph6 Cht tich Qu6c h6i kh6a XV;

26. Ngh! quy6t eau Ph6 Cht tich Qu6c hOi kh6a XV;

27. Ngh! quy6t eiu Chanh an Tda rin nhdn ddn t6i cao nuoc CQng hda xd hQi

cht nghia ViQt Nam nhiQm k!, 2021 - 2026;

28. Nghi quy6t BAu Uy vi6n Uy ban Thudng vu Qutic h6i kh6a XV;

29. Nghi quy6t nAu Chii nhiQm mQt si5 Uy ban cria Qu6c hQi vd T6ng Thu kf
Qu5c hQi - Chri nhiQm Vdn phong Qu6c hQi;

30. Nghi qrytit vC b6 sung sli luqng Uy vi6n HQi d6ng Bdu cir qu6c gia;

31. Nghi quy6t fne chuAn dC ngh! cira Chir tlch HQi d6ng bAu cu qu5c gia v6
,,^. ,: ,;. , i,uy vlen Hol dong bau cu quoc gra;

32. Nghi quy6t Phd chu6n d€ nghl cta Cht tich HQi d6ng bAu cu qu6c gia vd

mQt s5 Ph6 Chtr tich vd Oy vi6n HQi d6ng bAu cu qu5c gia;

33. Nehi quyi5t eO sung s6lugng Ph6 Thir tuong Chinh phri nhigm kj'Qu6c hOi

kh6a XV;

34. Nghi quy6t lne chu,in dA nghf cria Tht tucrng Chinh phir v6 viQc UO nhicm

Ph6 Tht tu6ng Chinh pht nhiQm ki 2021 - 2026;

35. Nghi quy,5t lne chuAn dO ngh! cta Thri tu6ng Chinh phri vA viQc b6 nhiQm

mQt s5 B0 tru&ng nhiQm ky 2O2l - 2026;

36. Nghi quyi5t ,re c6ng t5c nhiQm kj, 2021 - 2026 cria Qu6c hQi, c6c co quan
cria Qu6c hQi, Cht tlch nu6c, Chinh phir, Tda an nhan ddn t6i cao, ViQn ki6m s6t

nhdn ddn t6i cao vir Ki6m toiin nhir nu6c;

37. Nghi quy6t fi6p tuc ndng cao hi6u lpc, hiQu qud viQc thgc hi6n chinh srich,

ph6p lupt v€ b6o vQ m6i mdng;

38. Nghiquy6t v€ titlp tr,rc thgc hiQn c6c nghl quy6t cria Qu6c hOi kh6a XIV
vd kh6a XV v6 girlm srit chuydn <16 vri chAt vdn;

39. Nghi quyiit 19'hep thri 10, Qu6c hOi kh6a XV.
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